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1

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Sự kiến tạo xã hội về thực tại : khảo 

luận về xã hội học nhận thức / Peter 

L. Berger, Thomas Luckmann ; Trần 

Hữu Quang ... [và những người khác] 

dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2015. - 346 

tr. ; 24 cm.

 301.0973 

S550K
1,2,3,4 4 C VVa68005

2

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Các quy tắc của phương pháp xã hội 

học / Émile Durkheim ; Đinh Hồng 

Phúc dịch. -  Hà Nội : Tri thức, 2012. 

- 314 tr. ; 20 cm.

 301 

C101Q
1,2,3,4 5 C VVa51150

3

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Nhập môn lịch sử xã hội học = 

Einfuhrung in die Geschichte der 

Soziologie / Hermann Korte ; Ng. 

Nguyễn Liên Hương d. - H. : Thế 

giới, 1997. - 323tr. ; 20 cm

7 2 C
VN 2226/97,

VN 2227/97

4

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Lý thuyết xã hội đương đại : một số 

nhà tư tưởng quan trọng từ nửa cuối 

thế kỷ XX đến nay / Nguyễn Xuân 

Nghĩa. - T.P. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh, 2017. - 

xix, 330 tr. : sơ đồ ; 21 cm

301.01 Kho 8 2 C
VV 5691/2017,

VV 5692/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NGÀNH XÃ HỘI HỌC

                        BẮT BUỘC



5

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

"Lời giới thiệu" / Max Weber ; Bùi 

Văn Nam Sơn, Nguyễn Nghị, Nguyễn 

Tùng, Trần Hữu Quang dịch // Nền 

đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ 

nghĩa tư bản = die protestantische 

ethik und der Geist des Kapitalismus 

[CD-ROM] . - Hà Nội, 2008. - đĩa 

CD-ROM ; 4 3/4 in.

  280 

N254Đ

Phòng Tra 

cứu dữ 

liệu, P. Đa 

phương tiện

2 R(bài trích)  CD1087

6

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Xã hội và con người theo Peter 

Berger / Trần Hữu Quang // Khoa học 

xã hội Tp. Hồ Chí Minh. - 2011. - Số 

3 (151). - Tr. 72 - 80. 

P. Tạp chí C

7

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Lời mời đến với xã hội học...': Một 

lời mời cuốn hút / Phạm Văn Bích // 

Xã hội học. - 2012. - Số 3 (119). - Tr. 

105 - 119

P. Tạp chí C

8

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Lý thuyết Structuration của A. 

Giddens / Phạm Văn Bích // Xã hội 

học. - 2012. - Số 4 (120). - Tr. 105 - 

115.

P. Tạp chí C

9

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Lời giới thiệu / Trần Hữu Quang  // 

Các quy tắc của phương pháp xã hội 

học / Émile Durkheim ; Đinh Hồng 

Phúc dịch . -  Hà Nội : Tri Thức, 

2012. - Tr. 17 - 47.

 301 

C101Q
1,2,3,4 5 C VVa51150

10

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

(Bài giới thiệu) Một lý thuyết về xã 

hội theo lối tiếp cận hiện tượng học 

của P. Berger và T. Luckmann  / Trần 

Hữu Quang // Sự kiến tạo xã hội về 

thực tại : khảo luận về xã hội học 

nhận thức / Peter L. Berger, Thomas 

Luckmann ; Trần Hữu Quang ... [và 

những người khác] dịch . - Hà Nội : 

Tri Thức , 2015. - Tr. ix-xciii.

 301.0973 

S550K
1,2,3,4 4 C VVa68005



11

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Sự biện chứng của xã hội theo P. 

Berger và T. Luckmann và trào lưu 

kiến tạo luận xã hội / Trần Hữu 

Quang // Khoa học xã hội Tp. Hồ Chí 

Minh. - 2015. - Số 6 (202). - Tr. 77 - 

88.

P. Tạp chí C

12

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Xã hội học theo hướng hiện tượng 

học: Từ Alfred Schütz đến Peter 

Berger và Thomas Luckmann / Trần 

Hữu Quang  // Xã hội học. - 2015. - 

Số 4 (132). - Tr. 140-152.

P. Tạp chí C

13

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Nền đạo đức Tin lành và tinh thần 

của chủ nghĩa tư bản = die 

protestantische ethik und der Geist 

des Kapitalismus [CD-ROM] / Max 

Weber ; Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn 

Nghị, Nguyễn Tùng, Trần Hữu Quang 

dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2008. - đĩa 

CD-ROM ; 4 3/4 in.

  280 

N254Đ

Phòng Tra 

cứu dữ 

liệu, P. Đa 

phương tiện

2 R(CD)  CD1087

14

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

GT

Nền đạo đức tin lành và tinh thần của 

chủ nghĩa tư bản / Max Weber ; Bùi 

Văn Sơn ... [và nh.ng. khác] dịch ; 

Trần Hữu Quang, Bùi Văn Nam Sơn 

giới thiệu. - Hà Nội : Tri thức, 2010. - 

462 tr. ; 24 cm

261 Kho 8 2 C VV 1135/2010

15

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

TK

Các trào lưu xã hội học hiện nay : Les 

sociologies contemporaines / Pierre 

Ansart ; Huyền Giang dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Bán nguyệt san xưa & 

nay, 2001. - 217 tr. ; 24 cm.

 303.4 

C101T
0,1,2,3,4 5 CR 1VVa10080

16

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

TK

Sự hình thành tinh thần khoa học : 

góp phần phân tâm luận về sự hiểu 

biết khách quan / Gaston Bachelard ; 

Hà Dương Tuấn dịch ; Nguyễn Văn 

Khoa hiệu đính. -  Hà Nội : Tri thức, 

2009. - 462 tr. ; 20 cm.

 501 S550H 2 1 C  VVa71889 



17

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

TK

Lời mời đến với xã hội học : một góc 

nhìn nhân văn / Peter L. Berger ; 

Phạm Văn Bích dịch. -  Hà Nội : Tri 

thức, 2016. -  333 tr. ; 21 cm.

  301 

B4961P

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100078549

18

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

TK

Nhập môn lịch sử xã hội học / Bùi 

Quang Dũng. -  Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2004. - 207 tr. ; 21 cm.

  301.09 

NH123M
0,1,2,3,4 5 C  3VVa19524

19

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

TK

Lịch sử xã hội học / Bùi Quang 

Dũng, Lê Ngọc Hùng. - Hà Nội : Lý 

luận Chính trị, 2005. - 226tr. ; 20cm

301.0711 Kho 7 2 C VN 3196/2005

20

Lý thuyết xã hội 

học: Cổ điển và 

hiện đại

TK

Phương pháp nghiên cứu xã hội và 

lịch sử : giáo trình môn học "Phương 

pháp luận nghiên cứu xã hội" chương 

trình đào tạo sau đại học liên ngành 

khoa học xã hội / Bùi Thế Cường chủ 

biên. - H. : Từ điển Bách khoa, 2010. 

- 411 tr. : minh họa ; 21 cm.

 300.72 

PH561P
1,2,3,4 5 C  VVa43960

21

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp GT

Bài giảng học phần “Biến đổi xã hội 

nông thôn trong qua trình hội nhập” 

dành cho NCS Xã hội học / Tô Duy 

Hợp. -  Hà Nội, 2017.

C

22

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp GT

Phát triển nông thôn bền vững : 

những vấn đề lý luận và kinh nghiệm 

thế giới / Trần Ngọc Ngoạn chủ biên. 

- Hà Nội :  Khoa học Xã hội, 2008. -  

278 tr. ; 21 cm.

307.72 

PH110T 

2008

1,2,3,4 5 C VVa37729

23

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Nghị quyết 06/NQ-TW ngày 

10/11/1988 về một số vấn đề phát 

triển nông nghiệp – nông thôn / Bộ 

chính trị BCHTW ĐCSVN. - Hà Nội, 

1998.

C

24

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Nghị quyết Hội nghị TW 5, khoá IX 

về CNH, HĐH nông nghiệp, nông 

thôn / Ban chấp hành TW ĐCSVN. - 

Hà Nội, 2002.

C



25

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Nghị quyết Hội nghị TW 7, khoá X 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

/ Ban chấp hành TW ĐCSVN. - Hà 

Nội, 2008

C

26

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở 

Việt Nam hiện nay : kết quả nghiên 

cứu của đề tài KX.02.10 (2001-2005) 

/ Bùi Thế Cường. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2010. - 208 tr. ; 21 cm.

 303.4 

G434P
1,2,3,4 4 C VVa47711

27

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, 

nông thôn, nông dân trong quá trình 

công nghiệp hóa / Đặng Kim Sơn. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 

215 tr. ; 19 cm.

 338.1 

K312N
1,2,3,4 5 C  VNa17152

28

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Nông nghiệp nông dân, nông thôn 

Việt Nam : hôm nay và mai sau / 

Đặng Kim Sơn. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2008. - 223 tr. ; 19 cm.

 338.1 

N455N 
1,2,3,4 5 C  VNa17166

29

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Phát triển nông thôn : tiếp cận xã hội 

học / Đỗ Thái Đồng. -  Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia, 2001. - 164 

tr. ; 20 cm.

 307.72 

PH110T
1,2,3 3 CR 3VVa9677

30

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Vấn đề tam nông ở Trung Quốc : 

thực trạng và giải pháp / Đỗ Tiến 

Sâm. - H. : Từ điển Bách khoa, 2008. 

- 283 tr. ; 21 cm.

 

307.740951 

 V121Đ

1,2,3,4 5 C  VVa33822

31

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Xã hội học về một xã ở Việt Nam : 

tham gia xã hội, các mô hình văn hóa 

Gia đình, Tôn giáo ở xã Hải Vân / 

Francois Houtart, Genevieve 

Lemercinier ; Hồ Hải Thụy dịch. - H. 

: Khoa học xã hội, 2001. - 406 tr. : 

tranh ảnh ; 21 cm.

 301.09597 

X100H
1,2,3 3 C  3VVa11379

32

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của 

Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 

: sách chuyên khảo / Tô Huy Rứa, 

Hoàng Chí Bảo chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 

763 tr. ; 24 cm.

  335.4346 

NGH305C
2 1 C  VVa74655



33

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Bộ cẩm nang đào tạo và thông tin về 

Phát triển nông thôn toàn diện / 

Michael Dower ; Đặng Hữu Vĩnh 

dịch. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2001.

C

34

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Báo cáo phát triển thế giới năm 2003 

: Phát triển bền vững trong một thế 

giới năng động. Thay đổi thể chế, 

tăng trưởng và chất lượng cuộc sống / 

Ngân hàng thế giới. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia, 2003. - 353 tr. ; 27 cm.

330 B108C
Khoa Văn 

hóa học 
1 C  0821351508.

35

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Việt Nam 2035  hướng tới thịnh 

vượng, sáng tạo, công bằng và dân 

chủ : báo cáo tổng quan. -  Hà Nội : 

Ngân hàng thế giới : Bộ kế hoạch đầu 

tư, 2016. - 130 tr. ; 27 cm.

 330.9597 

V308N
1,2,3,4 4 C  VLa5927

36

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Một số yếu tố văn hóa và giáo dục 

ảnh hưởng đến sự phát triển làng - xã 

: từ hướng tiếp cận toàn thể luận 

khinh - trọng / Nguyễn Lâm Tuấn 

Anh, Nguyễn Thị Minh Phương. - Hà 

Nội : Thế giới, 2006. - 354 tr. ; 21 cm.

  307.72 

M458S
1,2,3,4 8 C  3VVa26627

37

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Góp phần phát triển bền vững nông 

thôn Việt Nam / Nguyễn Xuân Thảo. - 

 Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 

787 tr. ; 24 cm.

 303.4 

G434P
1 1 C  1VVa20729

38

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Phát triển cộng đồng lý thuyết và vận 

dụng = Community development 

theory and practice / Tô Duy Hợp, 

Lương Hồng Quang. -  Hà Nội : Văn 

hóa - Thông tin, 2000. - 197 tr. ; 27 

cm.

  307.14 

PH110T
1 1 CR  1VLa311

39

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Sự biến đổi của làng xã Việt Nam 

ngày nay : ở đồng bằng sông Hồng / 

Tô Duy Hợp. - Hà Nội  : Khoa học 

Xã hội, 2000. - 265 tr. ; 21 cm.

  307.762 

S550B
1,2 3 CR 1VVa6589



40

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Định hướng phát triển làng - xã đồng 

bằng sông Hồng ngày nay / Tô Duy 

Hợp. - Hà Nội  : Khoa học Xã hội, 

2003. - 174 tr. ; 21 cm.

 307.72 

Đ312H
1.2,3 5 C 1VVa14881

41

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Khinh - Trọng : một quan điểm lý 

thuyết trong nghiên cứu triết học và 

xã hội = Khinh - Trọng a theoretical 

perspective in philosophical and 

sociological studies. Q.1 / Tô Duy 

Hợp. - Hà Nội : Thế giới, 2007. - 768 

tr. ; 21 cm.

 101 

KH312T

1,2,3,4, P. 

Tra cứu ữ 

liệu, P. Da 

phương tiện

8 + 2 

CD-

ROM

CR
 VVa30371, 

CD988

42

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Quản trị biến đổi xã hội nông thôn 

Việt Nam thời kỳ đổi mới / Tô Duy 

Hợp , Trương Thị Thu Thủy // Những 

vấn đề xã hội học trong sự biến đổi 

xã hội / Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn ; Nguyễn Tuấn Anh... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2011.- Tr.147 - 

177.

  303.4 

NH556V
1,2,3,4 4 C  VVa49950

43

Biến đổi xã hội 

nông thôn trong 

quá trình hội nhập

GS.TS Tô Duy Hợp TK

Để nông dân giàu lên / Võ Tòng 

Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005. 

-  241 tr. ; 20 cm.

 338.1 

Đ250N
1 1 C  VVa54730

44

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
GT

Xã hội học đô thị / Trịnh Duy Luân. - 

Hà Nội  : Khoa học Xã hội, 2004. - 

239 tr. ; 21 cm.

 307.76 

X100H
1,2,3,4 5 CR  3VVa19167

45

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
GT

The new Urban sociology / Mark 

Gottdiener, Ray Hutchison. - Boston : 

Mc Graw Hill, 2000. -  390 p. ; 24 cm.

 307.76 

N532
1.2 3 CR  1AV6931

46

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Tiếp cận và phân tích đô thị từ các lý 

thuyết xã hội học / Nguyễn Minh 

Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

307.76 Kho mở I 2 C
VV 477/2018



47

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Văn hóa kiến trúc / Hoàng Đạo Kính. 

- Hà Nội : Tri thức, 2012. - 467 tr. ; 

25 cm.

  306.4 

V115H
1,2 3 CR  VVa54126

48

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi / 

Võ Kim Cương. - Hà Nội : Xây dựng, 

2004. - 198 tr.

711.5 

V8721C 

2004

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

10 C 100010107

49

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Phát triển đô thị bền vững : các cách 

tiếp cận phương pháp luận, liên 

ngành và thực tiễn / Đỗ Hoài Nam, 

Stéphane Lagrée chủ biên bản tiếng 

Việt. - Hà Nội : Tri Thức, 2015. - 315 

tr. ; 26 cm.

307.76 

PH110T 

2015

1,2,3,4 5 C VVa66416

50

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Nhận biết chung của giới chuyên môn 

ở Hà Nội về phát triển đô thị bền 

vững/ Trịnh Duy Luân // Xã hội học. - 

 2013. - Số 1. - Tr. 29 - 37.

P. Tạp chí C

51

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Living in “New Urban Areas”: 

Towards sustainable urban 

communities in Hanoi, Vietnam / 

Trinh Duy Luan // Environment 

Impact II. - UK, 2014. - p. 333 - 344.

C

(Có file)

52

Đô thị Việt 

Nam trong quá 

trình chuyển 

đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Đánh giá đô thị hóa ở Việt 

Nam : báo cáo hỗ trợ kỹ thuật / 

Dean Cira ... [và nh.ng. khác]. - 

 Hà Nội : Ngân hàng Thế giới 

tại Việt Nam, 2011. - xxiii, 239 

tr. : minh họa màu ; 28 cm

307.1216 Kho mở I 1 C WB 4526

53

Đô thị Việt 

Nam trong quá 

trình chuyển 

đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Tâm trạng của các nhóm dân 

cư Đà Nẵng trước những biến 

đổi về xã hội do tác động của 

đô thị hóa / Phan Thị Mai 

Hương // Tâm lý học. - 2009. - 

Số 3 (120). - Tr. 17 - 22.

P. Tạp 

chí
C



54

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Biến đổi tâm lý - xã hội của cộng 

đồng dân cư đô thị dưới tác động của 

đô thị hóa / Trịnh Duy Luân // Xã hội 

học. - 2008. - Số 1

P. Tạp chí C

55

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Đô thị hóa và cấu trúc đô thị Việt 

Nam trước và sau đổi mới 1979-1989 

và 1989-1999 = urbanization and 

urban structure in pre-and post-

reform VietNam 1979-1989 and 1989-

1999 / Lê Thanh Sang. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 2008. - 435 tr. ; 21 

cm.

  307.76 

Đ450T
1 1 CR VVa48054

56

Đô thị Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi

GS.TS. Trịnh Duy 

Luân
TK

Tác động kinh tế, xã hội của đổi mới 

trong lĩnh vực nhà ở đô thị / Trịnh 

Duy Luân, Nguyễn Quang Vinh. -  H. 

: Khoa học Xã hội, 1998. -  279 tr. ; 

20 cm.

  307.76 

T101Đ
1,2,3,4 4 C 3VVa5336

57
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

GT

Lịch sử dân số nhân loại / Ansley 

Coale // Tuyển tập các công trình 

chọn lọc trong dân số học xã hội / 

Charles Hirschman, Peter Donaldson, 

John Knodel, Phạm Bích San. - Hà 

Nội, 1994. - Tr. 15 - 33.

 304.6 

T527T
1,2,3,4 7 CR 3VVa3689

58
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

GT

Tiến tới một sự trình bày lại học 

thuyết quá độ dân số / John Caldwell 

// Tuyển tập các công trình chọn lọc 

trong dân số học xã hội / Charles 

Hirschman, Peter Donaldson, John 

Knodel, Phạm Bích San. - Hà Nội, 

1994. - Tr. 181 - 198.

 304.6 

T527T
1,2,3,4 7 CR 3VVa3689

                      TỰ CHỌN



59
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

GT

Những nghiên cứu xã hội học về 

người cao tuổi / Nguyễn Đức Truyến, 

Lê Phượng, Quách Tám, Nguyễn Thị 

Hương, Dương Chí Thiện, Nguyễn 

Thị Phượng, Nguyễn Trọng Phu, 

Nguyễn Kim Liên, Phạm Kiên 

Cường, Nguyễn Hải Hữu // Xã hội 

học. - 1999. - Số 66. - Tr. 52 - 83. - 

32.

P. Tạp chí
R(Bài trích 

Tạp chí)

60
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

GT

Tăng trưởng đô thị ở Việt Nam trước 

và sau cải cách: Các khuôn mẫu và 

thành phần của sự tăng trưởng trong 

hai thời kỳ TĐTDS 1979-1989 và 

1989-1999 / Lê Thanh Sang // Đô thị 

hóa và vấn đề giảm nghẻo ở Thành 

phố Hồ Chí Minh : lý luận và thực 

tiễn / Nguyễn Thế Nghĩa, Mạc 

Đường, Nguyễn Quang Vinh. - TP. 

Hồ Chí Minh : Khoa học Xã hội, 

2005. - Tr. 609 - 651.

 

307.760959

7 N5764N

 Kho Sách 

(Tầng 2)
2 C 100012251

61
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

GT

Chương I: Khái quát về tình hình dân 

số, chất lượng dân số và dịch vụ xã 

hội cơ bản ở Việt Nam những năm 

cuối thế kỷ XX //  Một số yếu tố liên 

quan đến chất lượng dân số Việt 

Nam. T.1, Mối quan hệ giữa chất 

lượng dân số và dịch vụ xã hội cơ bản 

ở nông thôn Việt Nam cuối thế kỷ 

XX / Trần Trung Chiến chủ biên. - 

Hà Nội:  Ủy ban Dân số, Gia đình, và 

Trẻ em, 2005. - Tr. 7 - 60.

  304.6 

M458S
1,2,3,4 5 C 1VVa19345

62
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Quá độ bệnh dịch học / Abdel Omral 

// Tuyển tập các công trình chọn lọc 

trong dân số học xã hội / Charles 

Hirschman, Peter Donaldson, John 

Knodel, Phạm Bích San. - Hà Nội: 

Khoa học Xã hội, 1994. - Tr. 34 - 44.

 304.6 

T527T
1,2,3,4 7 CR 3VVa3689



63
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Những nhân tố xã hội và văn hóa ảnh 

hưởng mức chết ở các nước đang 

phát triển / John Caldwell // Tuyển 

tập các công trình chọn lọc trong dân 

số học xã hội / Charles Hirschman, 

Peter Donaldson, John Knodel, Phạm 

Bích San. - Hà Nội, 1994. - Tr. 45 - 

72.

 304.6 

T527T
1,2,3,4 7 CR 3VVa3689

64
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Cấu trúc hộ gia đình và sức khỏe trẻ 

em: Những phát hiện qua khảo sát 

nhân khẩu học và sức khỏe 1997 / 

Đặng Anh Nguyên // Xã hội học. - 

2000. - Số 4. - Tr. 61 - 73.

P. Tạp chí C

65
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

 Một phần của Chương 2 // Dân số và 

phát triển = Population and 

development some principal issues : 

một số vấn đề cơ bản / Quỹ Dân Số 

Liên Hiệp Quốc. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2004. - 270 tr. ; 28 cm.

 304.6 

D121S
1 1 CR 1VLa2094

66
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Cơ cấu xã hội và mức sinh: một 

khung phân tích / Kingsley Davis , 

Judith Blake // Tuyển tập các công 

trình chọn lọc trong dân số học xã hội 

/ Charles Hirschman, Peter 

Donaldson, John Knodel, Phạm Bích 

San. - Hà Nội, 1994. - Tr. 77 - 86.

 304.6 

T527T
1,2,3,4 7 CR 3VVa3689

67
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Các yếu tố quyết định mức sinh / 

John Bongaarts // Tuyển tập các công 

trình chọn lọc trong dân số học xã hội 

/ Charles Hirschman, Peter 

Donaldson, John Knodel, Phạm Bích 

San. - Hà Nội, 1994. - Tr. 87 - 95.

 304.6 

T527T
1,2,3,4 7 CR 3VVa3689



68
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Hôn nhân, giới tính, và khoảng cách 

sinh lần đầu: cuộc cách mạng thầm 

lặng ở châu Á / Ronald Rindfuss , 

Philip Morgan // Tuyển tập các công 

trình chọn lọc trong dân số học xã hội 

/ Charles Hirschman, Peter 

Donaldson, John Knodel, Phạm Bích 

San. - Hà Nội, 1994. - Tr. 320 - 342.

 304.6 

T527T
1,2,3,4 7 CR 3VVa3689

69
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Các mô hình thiết chế khuyến khích 

mức sinh cao ở các khu vực kém phát 

triển / Kingsley Davis // Tuyển tập 

các công trình chọn lọc trong dân số 

học xã hội. - Hà Nội, 1994. - Tr. 203 - 

 216.

 304.6 

T527T
1,2,3,4 7 CR 3VVa3689

70
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Một phần của Chương 2 // Dân số và 

phát triển = Population and 

development some principal issues : 

một số vấn đề cơ bản / Quỹ Dân Số 

Liên Hiệp Quốc. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2004. - 270 tr. ; 28 cm. 

 304.6 

D121S
1 1 CR 1VLa2094

71
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Các nguồn gốc xã hội và kinh tế của 

nhập cư / Douglas S. Massey  // 

Tuyển tập các công trình chọn lọc 

trong dân số học xã hội / Charles 

Hirschman, Peter Donaldson, John 

Knodel, Phạm Bích San. - Hà Nội, 

1994. - Tr. 434 - 456.

 304.6 

T527T
1,2,3,4 7 CR 3VVa3689



72
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Chương 5: Di cư đô thị trong giai 

đoạn trước và sau đổi mới ở Việt 

Nam: Các khuôn mẫu vĩ mô và nhân 

tố quyết định của di dân đô thị, 1984-

1989 và 1994-1999 // Đô thị hóa và 

cấu trúc đô thị Việt Nam trước và sau 

đổi mới 1979 - 1989 và 1989 - 1999 

= urbanization and urban structure in 

pre - and post - reform VietNam 1979 

- 1989 and 1989 - 1999 / Lê Thanh 

Sang. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2008. - Tr.187-296.

307.76 

Đ450T 

2008

1 1 CR VVa48054

73
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Tác động của di dân từ nông thôn ra 

thành thị đối với sức khỏe của dân di 

trú trưởng thành trẻ ở thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam / Mark 

Vanlandingham // Đô thị hóa và vấn 

đề giảm nghèo ở Thành phố Hồ Chí 

Minh : lý luận và thực tiễn / Nguyễn 

Thế Nghĩa, Mạc Đường, Nguyễn 

Quang Vinh. - TP. Hồ Chí Minh : 

Khoa học Xã hội, 2005. - Tr. 977 - 

1010.

 

307.760959

7 N5764N

Kho Sách 

(Tầng 2)
2 C 100012251

74
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Di dân và quản lý di dân trong giai 

đọan phát triển mới: Một số suy nghĩ 

từ góc độ nghiên cứu / Đặng Nguyên 

Anh // Xã hội học. - 1999. - Số 3, 4

P. Tạp chí C

75
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Nghèo khổ, cấu trúc và đặc điểm 

nhân khẩu học của hộ gia đình tại 

thành phố Hồ Chí Minh, phân tích 

các khía cạnh văn hóa-xã hội / Lương 

Văn Hy // Đô thị hóa và vấn đề giảm 

nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh : lý 

luận và thực tiễn / Nguyễn Thế 

Nghĩa, Mạc Đường, Nguyễn Quang 

Vinh. - TP. Hồ Chí Minh : Khoa học 

Xã hội, 2005. - Tr. 1011 - 1040.

 

307.760959

7 N5764N

Kho Sách 

(Tầng 2)
2 CR 100012251



76
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Chương V: Khái quát về tình hình 

dân số, chất lượng dân số và dịch vụ 

xã hội cơ bản ở Việt Nam những năm 

cuối thế kỷ XX / Trần Thị Trung 

Chiến //  Một số yếu tố liên quan đến 

chất lượng dân số Việt Nam. T.1, 

Mối quan hệ giữa chất lượng dân số 

và dịch vụ xã hội cơ bản ở nông thôn 

Việt Nam cuối thế kỷ XX / Trần 

Trung Chiến chủ biên. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2005. - Tr. 147-161.

  304.6 

M458S
1,2,3,4 5 C 1VVa19345

77
Dân số và phát 

triển

PGS.TS Lê Thanh 

Sang, PGS.TS 

Nguyễn Thị Hồng 

Xoan

TK

Chương 12, 13 // Dân số và phát triển 

= Population and development some 

principal issues : một số vấn đề cơ 

bản / Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - Tr. 

223-267.

 304.6 

D121S
1 1 CR 1VLa2094

78
Gia đình và giới 

trong phát triển
GT

Giới, việc làm và đời sống gia đình / 

Nguyễn Thị Hòa chủ biên. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 2007. - 314 tr. ; 21 

cm.

 305.3 GI-

462V
1,2,3,4 7 C  VVa29545

79
Gia đình và giới 

trong phát triển
GT

 Xã hội học gia đình / Mai Huy Bích. -  

  Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. -  

212 tr. ; 21 cm.

  306.85 

X100H
1.2 2 CR VVa45915

80
Gia đình và giới 

trong phát triển
GT

Gia đình và những vấn đề gia đình  

hiện đại / Trần Thị Kim Xuyến. - Hà 

Nội : Thống kê, 2002. - 213 tr. ; 21 

cm.

 306.85 GI-

100Đ
1,2,3 3 CR 3VVa10616

81
Gia đình và giới 

trong phát triển
GT

Bình đẳng giới ở Việt Nam : phân 

tích số liệu điều tra / Trần Thị Vân 

Anh, Nguyễn Hữu Minh chủ biên. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2008. - 

525 tr. : minh họa ; 21 cm.

  305.3 

B312Đ 
1,2,3,4 5 C VVa35164



82
Gia đình và giới 

trong phát triển
TK

Một số biến đổi trong hôn nhân và 

gia đình ở Hà Nội trong những năm 

1965 - 1992 / Daniele Belanger, 

Khuất Thu Hồng // Xã hội học. - 

1995. - Số 4. - Tr. 27 - 41. - 15.

P. Tạp chí
R(Bài trích 

Tạp chí)

83
Gia đình và giới 

trong phát triển
TK

Gia đình truyền thống và những biến 

thái ở Nam Bộ Việt Nam / Đỗ Thái 

Đồng // Xã hội học. - 1990. - Số 3. - 

Tr. 9 - 14. - 6.

P. Tạp chí
R(Bài trích 

Tạp chí)

84
Gia đình và giới 

trong phát triển
TKC

Các lý thuyết nghiên cứu về gia đình / 

Nguyễn Hữu Minh // Xã hội học. - 

2000.

P. Tạp chí C

85
Gia đình và giới 

trong phát triển
TK

Gender roles in the family: Change 

and stability in Vietnam / Vũ Mạnh 

Lợi, John Knodel, Rukmalie, Vũ 

Tuấn Huy // Conference on “Asian 

Marriage Trend” in Singarpor. - 2003

C

86
Gia đình và giới 

trong phát triển
TK

Xu hướng gia đình ngày nay : một vài 

đặc điểm từ nghiên cứu thực nghiệm 

tại Hải Dương / Vũ Tuấn Huy biên 

soạn. - H. : Khoa học Xã hội, 2004. - 

314 tr. ; 21 cm.

  306.85 

X500H 
1,2 3 CR 1VVa16236

87
Gia đình và giới 

trong phát triển
TK

Tạp chí Xã hội học, Viện Xã hội học, 

Viện khoa học xã hội Việt Nam
P. Tạp chí C

88
Gia đình và giới 

trong phát triển
TK

Tạp chí Gia đình và giới, Viện Giới 

và Gia đình, Viện khoa học xã hội 

Việt Nam

P. Tạp chí C

89
Gia đình và giới 

trong phát triển
TK

Tạp chí Khoa học xã hội, viện khoa 

học xã hội vùng Nam bộ
P. Tạp chí C

90

Giáo dục trong 

biến đổi xã hội và 

những vấn đề cấp 

bách của giáo dục 

hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị 

Vân Hạnh
GT

Nền giáo dục trong kỷ nguyên mới / 

Alice A. Bailley ; Huỳnh Văn Nhiều, 

Trân Châu dịch. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2016. -  179 tr. ; 21 cm.

 370.1 

B157A 

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

3 C 100079201



91

Giáo dục trong 

biến đổi xã hội và 

những vấn đề cấp 

bách của giáo dục 

hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị 

Vân Hạnh
GT

Chiến lược phát triển giáo dục trong 

thế kỷ XXI : kinh nghiệm của các 

quốc gia. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2002. - 658 tr. ; 21 cm.

 370.597 

CH305L
1,2,3 4 CR  3VVa12139

92

Giáo dục trong 

biến đổi xã hội và 

những vấn đề cấp 

bách của giáo dục 

hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị 

Vân Hạnh
GT

Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI : 

sách tham khảo / Ch.b. Phạm Minh 

Hạc [và nh.ng. khác]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2002. - 574tr. : sơ 

đồ, biểu đồ ; 20cm

370  Kho 7 2 C
VN 2042/2002

93

Giáo dục trong 

biến đổi xã hội và 

những vấn đề cấp 

bách của giáo dục 

hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị 

Vân Hạnh
TK

Cải cách giáo dục cho thế kỷ XXI bảo 

đảm để dẫn đầu trong kỷ nguyên 

thông tin và toàn cầu hóa / Nguyễn 

Quang Kính biên dịch và giới thiệu ; 

Phạm Đỗ Nhật Tiến hiệu đính. - Hà 

Nội : Giáo dục, 2006. - 211 tr. : hình 

vẽ ; 24 cm

370.91722 Kho 8 1 C VV 2007/2013

94

Giáo dục trong 

biến đổi xã hội và 

những vấn đề cấp 

bách của giáo dục 

hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị 

Vân Hạnh
TK

Giáo dục trong thời đại tri thức / John 

Vũ; Ngô Trung Việt dịch. - Hà Nội : 

Lao động, 2016. - 311 tr. : minh họa ; 

21 cm.

 370.1 VU-

J

 HCMUT-

CS2-Nội 

văn

1 C  0000033460

95

Giáo dục trong 

biến đổi xã hội và 

những vấn đề cấp 

bách của giáo dục 

hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị 

Vân Hạnh
TK

Cách biệt toàn cầu về thành quả giáo 

dục / Tony Wagrner ; Lê Thị Cẩm. - 

Hà Nội : Thời đại, 2014. - 367 tr. ; 21 

cm.

 370 C102B 1.2 2 C VVa67124

96

Giáo dục trong 

biến đổi xã hội và 

những vấn đề cấp 

bách của giáo dục 

hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị 

Vân Hạnh
TK

New Vision for Education Unlocking 

the Potential of Technology / World 

Economic Forum

C

(Có file)

97

Giáo dục trong 

biến đổi xã hội và 

những vấn đề cấp 

bách của giáo dục 

hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị 

Vân Hạnh
TK

Thông tin xếp hạng giáo dục cập nhật 

hằng năm của PISA, Times Higher 

Education, Quacquarelli Symonds

C



98

Giáo dục trong 

biến đổi xã hội và 

những vấn đề cấp 

bách của giáo dục 

hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị 

Vân Hạnh
TK Các bài báo do giảng viên cung cấp C

99

Cấu trúc xã hội 

trong nghiên cứu 

xã hội học

Bùi Thế Cường GT

Social structures : a network 

approach / edited by Barry Wellman 

and S.D. Berkowitz. - Toronto : 

Canadian Scholars' Press Inc., 2003. - 

xviii, 508 p. ; 24 cm.

305 S678 

2003
1 1 C AV9343

100

Cấu trúc xã hội 

trong nghiên cứu 

xã hội học

Bùi Thế Cường GT

Contemporary sociological theory / 

Ruth A. Wallace, Alison Wolf. - 

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice - 

Hall, 1980. - 335 p. ; 24 cm.

301.01 

C755 1980
1 1 C AV8880

101

Cấu trúc xã hội 

trong nghiên cứu 

xã hội học

Bùi Thế Cường TK

Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt 

Nam / Tạ Ngọc Tấn chủ biên. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2013. - 535 tr. ; 21 cm.

 

305.509597 

 X500H

1,2,3,4 5 C  VVa56199

102

Cấu trúc xã hội 

trong nghiên cứu 

xã hội học

Bùi Thế Cường TK

Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ 

truyền ở Bắc Bộ / Trần Từ. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 1984. - 168 tr.

  307.72 

C460C
1 1 C VNa22264

103

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
GT

Nhập môn xã hội học / Tony Bilton, 

...[và những người khác] ; Phạm Thủy 

Ba dịch. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

1993. - 549 tr. ; 25 cm.

  301 

NH123M
0,1 2 CR 1VL3685

104

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
GT

Sociology / Richard T. Schaefer. - 

New York : McGraw - Hill, c2008. - 

xxxvi, 619 p. : col. ill., col. map ; 29 

cm.

301 S678 

2008
1 1 C AL2505

105

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
GT

Xã hội học = Sociology / John J. 

Macionis ; Trần Nhựt Tân hiệu đính. - 

 Hà Nội : Thống kê, 2004. - 777 tr. ; 

27 cm.

 301 

X100H 
0,1,2,4 5 C  1VLa709



106

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
TK

Từ điển xã hội học Oxford = Oxford 

dictionary of sociology / Bùi Thế 

Cường, Đặng Thị Việt Phương, Trịnh 

Huy Hoa dịch. -  Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2012. - 662 tr. ; 24 

cm.

 301.03 

T550Đ
2 1 C  TDV2982

107

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
TK

Giáo trình quản trị nhân lực / Nguyễn 

Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm đồng 

chủ biên. - Hà Nội : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2012. - 338 tr. ; 24 cm.

658.3 

N5764Q 

2012

Kho Sách 

(Tầng 3)
4 C 100065601

108

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
TK

Giáo trình Quản trị nhân lực / Trần 

Kim Dung. - Hà Nội : Thống Kê, 

2006. - 391 tr. ; 24 cm.

658.3 

QU105T 

2006

2 1 C VVa54190

109

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
TK

Quản trị nguồn nhân lực / George T. 

Milkovich ; John W. Boudreau ; Vũ 

Trọng Hùng dịch. - Hà Nội : Thống 

kê, 2005. - 629 tr. ; 28 cm.

  658.3 

T7721D

Kho Sách 

(Tầng 3)
2 C 100010887

110

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
TK

Quản lý nguồn nhân lực : 

Management of Organizational 

behavior : bản thảo kinh tế - triết học 

năm 1844 / Paul Hersey, Ken Blanc 

Hard ; Trần Thị Hạnh ... [và những 

người khác] dịch. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1995.  - 582 tr. ; 21 cm.

  658.3 

QU105L
1.2 2 CR 1VV8391

111

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
TK

Quản lý nguồn nhân lực trong khu 

vực nhà nước : sách tham khảo. T.1 / 

Christian Batal ; ng.d. Phạm Quỳnh 

Hoa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 

 293tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 19cm

658.3 Kho 7 2 C
VN 2585/2002

112

Lao động, nghề 

nghiệp và nguồn 

nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị 

Hồng Xoan
TK

Quản lý nguồn nhân lực trong khu 

vực nhà nước : sách tham khảo. T.2 / 

Christian Batal ; ng.d. Phạm Quỳnh 

Hoa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 

 290tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 19cm

658.3 Kho 8 2 C
VN 2587/2002



TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


